
STT Họ và tên
Ngày/tháng/n

ăm sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Thuộc 

đối tượng
Địa chỉ thường trú Địa chỉ nơi đang ở Họ và tên Cha Họ và tên Mẹ

Số điện thoại 

của Cha, Mẹ
Ghi chú 

81 Trần Quang Đăng Anh 22/03/2020 Nam Kinh

3k3.05 sky garden 3 R1 

3, khu phố 3, phường 

tân phong, quận 7

X2 sunrise city north, 

phường tân hưng, quận 7
Trần Quang Minh Huỳnh Thị Hoàng Yến 0936779884

82 Phạm Hoàng Nam 06/10/2020 Nam Kinh

1041/62/217/5 Trần 

Xuân Soạn, Tổ 33, Khu 

phố 5,Phường Tân 

Hưng, Quận 7

1041/62/228 Trần Xuân 

Soạn, Tổ 33,Khu phố 

5,Phường Tân Hưng, 

Quận 7

Phạm Cơ Thạch Nguyễn Thị Nhã Chi 0982277224

83 Huỳnh Minh Nhật 08/10/2020 Nam Kinh

4/13 Tổ 1, KP2, Lê Văn 

Lương, Tân Hưng, 

Quận 7

138 Đường số 01, Tân 

Kiểng, Quận 7
Huỳnh Ngọc Hải Nguyễn Phương Hạ 0764252030

84 Trần Thanh Duy 26/06/2020 Nam Kinh

Tổ 8, khu phố 2, Thị 

trấn Tân Phú, Tân phú, 

đồng nai

1G, đường 37, kp6, 

phường bình thuận, quận 

7

Trần Thanh Việt Trần Thẩm Mỹ Linh 0901802812

85 Huỳnh Ngọc Phương Oanh 24/10/2020 Nữ KINH

22 TẦNG 3 CHUNG 

CƯ 36 LÊ LỢI, 

PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH

C16.03 ( THÁP C, TẦNG 

16, CĂN HỘ SỐ 3 ), 

KHU NHÀ Ở XÃ 

PHƯỚC KIỂN ( LÔ G 

VÀ E ), CHUNG CƯ 

HUỲNH NGỌC 

TRỌNG
TRANG XUÂN NỞ 0934568823

86 Luwu Gia Hân 26/05/2020 Nữ Kinh

004 Lô B, chung cư 

Vườn Lài, Tổ 37, Khu 

Phố 2, Phường Phú Thọ 

Hòa, Quận Tân Phú

74 Đường 41, Tổ 51, Khu 

phố 4, Phường Tân Quy, 

Quận 7

Lưu Gia Hòa Phạm Ngô Kim Mi 0773838179

87 Trần Đăng Quang 29/03/2020 Nam Kinh
Tổ 19, ấp 2, Suối Ngô, 

Tân Châu, Tây Ninh

95/108/12 Tổ 17, Khu 

phố 1, Lê Văn Lương, 

Phường Tân Kiểng, Quận 

7, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trần Văn Phường Hồ Thị Ngọc Sương 0978539560

       ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG MẦM NON TÂN PHONG 2
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A. DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TIẾP THEO ĐỢT 1: 13

DANH SÁCH 

HỌC SINH 3-4 TUỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ NHẬP HỌC ĐỢT 2

NĂM HỌC 2023-2024 



88 Nguyễn Ánh Dương 08/05/2020 Nữ Kinh

Thôn Khả Tân,Xã 

Duyên Hải, Huyện 

Hưng Hà, Tỉnh Thái 

Bình

65/10 Mai Văn Vĩnh, 

Phường Tân Quy, Quận 7, 

TP.HCM

Nguyễn Hữu Tăng Dương Thị Hương 0979518038

89 Nguyễn hoàng nhật nam 09/02/2020 Nam Kinh
Số nhà 32a đường 85 

phường tân quy quận 7

Số nhà 32a đường 85 

Phường Tân Quy quận 7
Nguyễn Văn Đại Hoàng tú gia linh 0898151515

90 Phan Lê Anh Khôi 26/01/2020 Nam Kinh

142/46 Nguyễn Thị 

Thập, tổ 32, khu phố 4, 

phường Bình Thuận, 

Quận 7

142/46 Nguyễn Thị Thập, 

tổ 32, khu phố 4, phường 

Bình Thuận, Quận 7

Phan Ngọc Khương Lê Thị Thuỳ Như 0933771334

91 Đào Nguyễn Quỳnh Châu 27/11/2020 Nữ kinh

36 Đường 27 Phường 

Tân Quy Quận 7 

TPHCM

36 Đường 27 Phường Tân 

Quy Quận 7 TPHCM
Đào Ngọc Thảo Nguyễn Thùy Dung 0982122456

92 Nguyễn Minh Huy 11/09/2020 Nam Kinh

Ấp khu 1, Bình Châu, 

Xuyên Mộc, BÀ Rịa 

Vũng Tàu

455/4 khu phố 2, tân 

phong, quận 7
Nguyễn Tiến Đức Nguyễn Thị Minh Phụng 0964323969

93 Lê Ngọc Bảo Trân 30/09/2020 Nữ Kinh
139/3 Lê văn lương tổ 9 

kp1

139/3 Lê văn lương tổ 9 

kp1
Lê thị thanh phương 

 Nhóm 24-36 tháng 

chuyển qua

94 Trần Thiên Kim 26/11/2020 Nữ Kinh

187a lê văn lương, ấp 3, 

xã phước kiển, huyện 

nhà bè

525/27 lê văn lương, KP1, 

phường tân phong, quận 7
Trần Đỗ Hoàng Phúc Đỗ Thị Thuỳ Trang 0902377234

 Nhóm 24-36 tháng 

chuyển qua

HIỆU TRƯỞNG

   Tô Ngọc Dung

Quận 7, ngày 01 tháng 8 năm 2023
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